
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 105 phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

16/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ THUẬN PHÁT

0108745174

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, 
kế toán, chứng khoán)

7020(Chính)

2. Thu gom rác thải không độc hại
Chi tiết: - Thu gom các chất thải rắn không độc hại (rác từ nhà 
bếp) trong khu vực địa phương, như là việc thu gom các rác 
thải từ hộ gia đình và các cơ sở kinh doanh bằng các túi rác, xe 
rác, thùng chứa, v.v... có thể lẫn lộn cả các nguyên liệu có thể 
giữ lại để sử dụng;
- Thu gom các nguyên liệu có thể tái chế;
- Thu gom dầu và mỡ ăn đã qua sử dụng;
- Thu gom rác thải trong thùng rác ở nơi công cộng;
- Thu gom rác thải từ công trình xây dựng và bị phá hủy;
- Thu gom và dọn dẹp các mảnh vụn như cành cây và gạch vỡ;
- Thu gom rác thải đầu ra của các nhà máy dệt;
- Hoạt động của các trạm gom rác không độc hại.

3811

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ KỸ THUẬT VÀ 
DỊCH VỤ THUẬN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN PHAT TECHNICAL INVESTMENT 
AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THUAN PHAT SERVICE ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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3. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
Chi tiết:  Việc xử lý trước khi tiêu hủy và xử lý khác đối với 
các chất thải rắn và không rắn không độc hại, như:
+ Hoạt động của các khu đất dùng cho tiêu hủy rác thải không 
độc hại,
+ Tiêu hủy rác thải không độc hại bằng cách đốt cháy hoặc 
thiêu hủy hoặc bằng các phương pháp khác có hoặc không có 
dẫn đến sản xuất điện hoặc hơi nước, các nhiên liệu thay thế, 
khí đốt sinh học, tro, tro bay hoặc các sản phẩm cho mục đích 
sử dụng khác,
+ Xử lý rác thải hữu cơ để tiêu hủy.

3821

4. Tái chế phế liệu
Chi tiết:  chế biến các loại phế liệu, phế thải từ kim loại và phi 
kim loại thành dạng nguyên liệu thô mới để sử dụng vào các 
mục đích khác nhau. Quá trình chế biến được sử dụng kỹ thuật 
cơ học hoặc hoá học. Gồm việc tái chế các nguyên liệu từ các 
chất thải theo dạng là lọc và phân loại những nguyên liệu có 
thể tái chế từ các chất thải không độc hại (như là rác nhà bếp) 
hoặc lọc và phân loại các nguyên liệu có thể tái chế ở dạng hỗn 
hợp, ví dụ như giấy, nhựa, hộp đựng đồ uống đã qua sử dụng 
và kim loại thành các nhóm riêng.

3830

5. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết: - Dịch vụ vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, 
bao gồm các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các 
khu nhà đa mục tiêu khác;
- Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa 
sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, 
ống thông gió, các bộ phận của ống;
- Vệ sinh và bảo dưỡng bể bơi;
- Vệ sinh máy móc công nghiệp;
- Vệ sinh tàu hỏa, xe buýt máy bay...;
- Vệ sinh mặt đường và tàu chở dầu trên mặt biển;
- Dịch vụ tẩy uế và tiệt trùng;
- Quét đường và cào tuyết;
- Dịch vụ vệ sinh khu nhà và các công trình khác chưa được 
phân vào đâu.

8129

6. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

7. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Theo Luật kinh doanh bất 
động sản  năm 2014)

6810
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8. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
- Môi giới thương mại (theo quy định tại Điều 150 Luật 
thương mại số: 03/VBHN-VPQH ngày 28/06/2017)
-Tư vấn về môi trường (theo quy định tại Điều 150 luật bảo vệ 
môi trường số: 19/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018)

7490

9. Bán buôn thực phẩm 4632

10. Bán buôn đồ uống 4633

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác - 
Bán buôn dụng cụ y tế - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và 
chế phẩm vệ sinh - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán 
buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện - Bán buôn giường, 
tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự - Bán buôn sách, báo, 
tạp chí, văn phòng phẩm

4649

12. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
- Bán lẻ văn phòng phẩm: Bút mực, bút bi, bút chì, giấy, cặp 
hồ sơ...

4761

13. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5610

14. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5630

15. Quảng cáo 7310

16. Đại lý du lịch 7911

17. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay

5229

19. Phá dỡ 4311

20. Chuẩn bị mặt bằng 4312

21. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị phòng cháy và chữa cháy

4321

22. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

23. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

24. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

25. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
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50.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ THẾ ANH Thôn Bắc Sơn, 
Xã Tân Châu, 
Huyện Khoái 
Châu , Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.150.0
00

21.500.000.000 43,000

Tổng số 2.150.0
00

21.500.000.000 43,000

C3198766

2 NGUYỄN 
ĐÌNH TÙNG

Số 21 Hàng Phèn, 
Phường Hàng Bồ, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.800.0
00

18.000.000.000 36,000

Tổng số 1.800.0
00

18.000.000.000 36,000

0010740118
16

26. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
Chi tiết:  cung cấp dịch vụ hỗ trợ văn phòng hỗn hợp hàng 
ngày, như lễ tân, kế hoạch tài chính, giữ sổ sách kế toán, dịch 
vụ nhân sự và chuyển phát thư...cho những người khác trên cơ 
sở phí hoặc hợp đồng.

8211

27. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

28. In ấn 1811

29. Dịch vụ liên quan đến in 1812

30. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết: - Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật 
hoặc hàng hóa bằng đường bộ;
- Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa;
- Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô 
hoặc gara ôtô, bãi để xe đạp, xe máy;
- Lai dắt, cứu hộ đường bộ.

5225

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 PHẠM ĐÌNH 
KẾ

Số 33 ngõ 135 
Đội Cấn, Phường 
Ngọc Hà, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

800.000 8.000.000.000 16,000

Tổng số 800.000 8.000.000.000 16,000

011561461

4 TRẦN TRỌNG 
TUẤN

P410-D4C TT 
Thành Công, 
Phường Thành 
Công, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 5,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 5,000

0190770000
89

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       C3198766
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Bắc Sơn, Xã Tân Châu, Huyện Khoái Châu , 
Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 1512, tòa B6A Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, Phường 
Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THẾ ANH Nam

20/05/1973 Kinh Việt Nam

12/04/2017 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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